
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp
GVCN GVCN

Thầy Trực Thầy Hải LGP Thầy Hải LGP Cô An Thầy Phúc Cô Phương Cô Phương Cô Phương Cô Phương Thầy Hùng

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp D27 B2 CS2-Gò Vấp C12 CS2-Gò Vấp C12 B3

Điện lạnh ô tô Kỹ thuật sơn ô tô Thực tập sơn ô tô Tiếng anh 2 AUTOCAD Lý thuyết Ô Tô Lý thuyết Ô Tô Lý thuyết Ô Tô Lý thuyết Ô Tô CNC NC

Tuần 33-35 Tuần 30-35 Tuần 36-39 Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-30 Tuần 31-32 Tuần 21-30 Tuần 31-32 Tuần 28-32

SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

Từ: 08/4/2024 

đến 22/4/2024

Từ: 18/3/2024 

đến 22/4/2024

Từ: 29/4/2024 

đến 20/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 18/3/2024

Từ: 25/3/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 18/3/2024

Từ: 25/3/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 04/3/2024 

đến 01/4/2024

Cô Phương Thầy Hải LGP Cô  An Cô Thúy Cô Thúy Cô Thúy

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp B33 B33 D27 D27

Bảo dưỡng Ô Tô Kỹ thuật sơn ô tô Tiếng anh 2
Giáo dục Chính 

trị

Giáo dục Chính 

trị

Giáo dục Chính 

trị

Tuần 21-29 Tuần 30-38 Tuần 21-32 Tuần 33-41 Tuần 21-32 Tuần 21-32

Từ: 15/1/2024 

đến 11/3/2024

Từ: 18/3/2024 

đến 13/5/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 08/4/2024 

đến 03/6/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Từ: 15/1/2024 

đến 01/4/2024

Thầy Trực Thầy Trực Cô Phương Thầy Hải LGP Thầy Hải LGP Thầy Sơn Thầy Sơn Thầy Nhiệm Thầy Sơn Thầy Sơn Cô Phương Thầy Trực Thầy Trực Thầy Khôi

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp C22 C22 CS2-Gò Vấp C22 C22 CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp B3

Kỹ thuật chẩn 

đoán ô tô

Hệ thống phanh 

ABS
Bảo dưỡng Ô Tô Kỹ thuật sơn ô tô Thực tập sơn ô tô

Truyền động cơ  

thủy khí

Truyền động cơ  

thủy khí

Hệ thống điều 

khiển động cơ

Truyền động cơ  

thủy khí

Truyền động cơ  

thủy khí
Điện động cơ

Kỹ thuật chẩn 

đoán ô tô

Hệ thống phanh 

ABS
CAD/CAM NC

Tuần 21-28 Tuần 29-32 Tuần 21-29 Tuần 30-32 Tuần 33-37 Tuần 21-22 Tuần 27-33 Tuần 34-39 Tuần 21-22 Tuần 27-33 Tuần 34-40 Tuần 21-28 Tuần 29-32 Tuần 21-31

Từ: 16/1/2024 

đến 05/3/2024

Từ: 12/3/2024 

đến 02/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 12/3/2024

Từ: 19/3/2024 

đến 02/4/2024

Từ: 09/4/2024 

đến 07/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 23/1/2024

Từ: 27/2/2024 

đến 09/4/2024

Từ: 16/4/2024 

đến 21/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 23/1/2024

Từ: 27/2/2024 

đến 09/4/2024

Từ: 16/4/2024 

đến 28/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 05/3/2024

Từ: 12/3/2024 

đến 02/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 26/3/2024

Thầy Trực Thầy Trực Cô Phương Cô Phương Thầy Trực Thầy Trực Thầy Khôi

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp B3

Kỹ thuật chẩn 

đoán ô tô

Hệ thống phanh 

ABS
Điện động cơ Điện động cơ

Kỹ thuật chẩn 

đoán ô tô

Hệ thống phanh 

ABS
CAD/CAM NC

Tuần 21-27 Tuần 28-32 Tuần 30 Tuần 34-40 Tuần 21-27 Tuần 28-32 Tuần 21-31

Từ: 16/1/2024 

đến 27/2/2024

Từ: 05/3/2024 

đến 02/4/2024
19/3/2024

Từ: 16/4/2024 

đến 28/5/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 27/2/2024

Từ: 05/3/2024 

đến 02/4/2024

Từ: 16/1/2024 

đến 26/3/2024

Thầy Trực Thầy Nhiệm Thầy Hưng Thầy Điền Thầy Phúc Thầy Dinh

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp DN CS2-Gò Vấp B2 CS2-Gò Vấp

Điện lạnh ô tô Điện lạnh ô tô
Thực tập bảo 

dưỡng Ô Tô
Điện động cơ AUTOCAD MC và MĐK

Tuần 21-35 Tuần 21-30 Tuần 33-38 Tuần 21-38 Tuần 21-32 Tuần 21-32

SHCN

Từ: 17/1/2024 

đến 24/4/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 20/3/2024

Từ: 10/4/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 03/4/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 03/4/2024

Cô  An Cô Na Cô Thúy Cô Na Cô Na Thầy Dinh

B33 B33 B33 D27 D27 CS2-Gò Vấp

VH VH VH Tiếng anh 2 Pháp luật
Giáo dục Chính 

trị
Pháp luật Pháp luật TH MÀI

Tuần 21-23 Tuần 27-32 Tuần 33-38 Tuần 21-23 Tuần 21-23 Tuần 27-32

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Từ: 28/2/2024 

đến 03/4/2024

Từ: 10/4/2024 

đến 15/5/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Từ: 17/1/2024 

đến 31/1/2024

Từ: 28/2/2024 

đến 03/4/2024

Cô Phương Thầy Hải LGP Thầy Nhiệm Cô Phương Cô Phương

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

Quản lý dịch vụ ô 

tô
Thực tập sơn ô tô Động cơ cơ bản

Hệ thống điều 

khiển động cơ

Quản lý dịch vụ ô 

tô

Tuần 21-29 Tuần 31-39 Tuần 21-38 Tuần 31-36 Tuần 21-29

Từ: 18/1/2024 

đến 14/3/2024

Từ: 28/3/2024 

đến 23/5/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 16/5/2024

Từ: 28/3/2024 

đến 02/5/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 14/3/2024

Cô Phương Cô Phương Cô Phương

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

Hệ thống truyền 

lực điều khiển 

điện tử

VH VH VH

Hệ thống truyền 

lực điều khiển 

điện tử

TT-QL dịch vụ ô 

tô

Tuần 21-29 Tuần 21-29 Tuần 30-38

Từ: 18/1/2024 

đến 14/3/2024

Từ: 18/1/2024 

đến 14/3/2024

Từ: 21/3/2024 

đến 16/5/2024

Thầy Hưng Thầy Nhiệm Thầy Hưng Thầy Đức Thầy Nam Thầy Trực

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp DN P.D14-sân CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

Hệ thống lái Điện lạnh ô tô
Thực tập bảo 

dưỡng Ô Tô

Giáo dục 

QP&AN
GDTC Động cơ cơ bản

Tuần 21-34 Tuần 21-31 Tuần 33-36 Tuần 21-32 Tuần 33-38 Tuần 21-31

SHCN

Từ: 19/1/2024 

đến 19/4/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 29/3/2024

Từ: 12/4/2024 

đến 03/5/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 05/4/2024

Từ: 12/4/2024 

đến 17/5/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 29/3/2024

Thầy Hưng Thầy Trực

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

Hệ thống di 

chuyển
Động cơ cơ bản

Tuần 21-32 Tuần 21-30

Từ: 19/1/2024 

đến 05/4/2024

Từ: 19/1/2024 

đến 22/3/2024

Thầy Nhiệm Thầy Nhiệm

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

HT Phun dầu điện 

tử

HT Phun dầu điện 

tử

Tuần 21-32 Tuần 21-32

Từ: 20/1/2024 

đến 06/4/2024

Từ: 20/1/2024 

đến 06/4/2024

Thầy Nhiệm Thầy Nhiệm

CS2-Gò Vấp CS2-Gò Vấp

Hộp số tự động Hộp số tự động

Tuần 21-32 Tuần 21-32

Từ: 20/1/2024 

đến 06/4/2024

Từ: 20/1/2024 

đến 06/4/2024

T
h

ứ

Lớp Lớp

T
h

ứ

Cô PhươngCô PhươngCô Phương THẦY HÙNGThầy Hưng

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023- 2024
Tuần 31, bắt đầu ngày 25/3/2024

T23OT1T22OT1 C23OT1 CLT23OT1 CLT23CK1

Cô PhươngCô PhươngThầy Hưng Cô Phương Thầy Hùng
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